
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

---------------------------------- 

         

Số:            /ĐHQGHN-ĐT&CTSV 

V/v hướng dẫn thực hiện quy đổi tương 

đương, xử lý nguyện vọng xét tuyển  

và nhập học ĐHCQ năm 2025  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------------------------------                                                     

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo đại học 

 

 Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 

06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025; Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại  

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 1868/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 18/04/2025, Hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GDĐT 

(Công văn số 2457/BGDĐT-GDDH ngày 19/5/2025, số 4222/BGDĐT-GDDH ngày 21/7/2015) 

và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của ĐHQGHN (Công 

văn số 2566/ĐHQGHN-ĐT&CTSV ngày 22/5/2025), ĐHQGHN đề nghị các đơn vị đào 

tạo nghiên cứu kỹ phổ điểm các tổ hợp phổ biến của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) và kết quả học tập bậc THPT tại các Phụ lục kèm theo Công văn 4222  

làm căn cứ quy đổi tương đương, xác định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp (nếu có) để 

triển khai hiệu quả, minh bạch, công bằng và đúng Quy chế, kế hoạch tuyển sinh, cụ thể 

như sau: 

1. Về xác định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp và quy đổi tương đương 

(i) Trên cơ sở tham khảo đối sánh phổ điểm, bách phân vị tổng điểm một số tổ 

hợp truyền thống sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT sau khi được hiệu chuẩn, các văn 

bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, môn chính xét tuyển của từng ngành/nhóm ngành, yêu 

cầu đặc thù của ngành, các đơn vị thống kê, đánh giá kết quả học tập những năm trước, 

chủ động xây dựng và công bố Bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ 

hợp xét tuyển (độ chênh điểm (nếu có) theo số liệu tại Phụ lục II Công văn 4222); 

(ii) Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA): (i) Căn cứ 

Bảng quy đổi tương đương theo tổ hợp gốc (Thông báo số 205/TB-ĐTSKT ngày 

18/7/2025 của Viện Đào tạo số và Khảo thí đính kèm Công văn này) và Hệ số tương 

quan Pearson (r) (A00 = 0,736, B00 =0,769, C00 = 0,582, D01=0,727) giữa điểm thi 

HSA và điểm thi 4 tổ hợp thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (A00, B00, C00, D01) để làm 

căn cứ xây dựng tổ hợp môn phù hợp nhất với chương trình/ngành đào tạo (đối với thí 

sinh sử dụng kết quả HSA năm 2024 áp dụng Phụ lục IIa Công văn này); các đơn vị căn 

cứ công bố bách phân vị của đơn vị chức thi để xác định tổ hợp phù hợp nhất (tổ hợp gốc, 

thường là tổ hợp có hệ số tương quan cao nhất giữa hai kỳ thi) để quy đổi với kết quả kỳ 

thi riêng, khuyến nghị các đơn vị sử dụng độ chênh điểm theo Bảng phân vị của Bộ 

GDĐT tại Phụ lục II Công văn 4222; thông báo rõ cho thí sinh và tuân thủ chặt chẽ 

trong quá trình xét tuyển, đồng thời có trách nhiệm giải đáp kết quả quy đổi tương đương 
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điểm trúng tuyển; Tương tự đối với các phương thức khác (SAT, ACT,..): Các đơn vị 

thực hiện theo đúng Hướng dẫn, Quy chế tuyển sinh hiện hành và Thông tin tuyển sinh 

đã công bố; Thực hiện cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định tại Điều 7 

Quy chế tuyển sinh hiện hành (ví dụ: Điểm xét tuyển của ngành = Điểm sau khi quy đổi 

sang thang điểm 30 (+)/(-) Độ lệch điểm (nếu có) + Điểm thưởng/Điểm cộng (nếu có) + 

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)). 

 Năm 2025, ĐHQGHN có chính sách học bổng cho các chương trình ươm tạo, bồi 

dưỡng tài năng trẻ và miễn giảm học phí cho thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá 

năng lực (đạt tối thiểu 105 điểm đối với các Q01-Q10 và 115 điểm đối với Q21), nhập 

học vào các chương trình/ngành đào tạo khoa học cơ bản và một số ngành công nghệ, kỹ 

thuật, chip bán dẫn (theo danh sách gửi kèm). Đồng thời, xem xét bố trí chỗ ở cho các 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả cao trong học tập (áp dụng với các thí sinh 

đạt mức điểm trên trong kỳ tuyển sinh năm 2025). Đề nghị các đơn vị có liên quan thông 

báo rộng rãi chính sách này trên trang tuyển sinh, trang thông tin điện tử của đơn vị để thí 

sinh được biết và đăng ký xét tuyển. 

(iii) Đối với một số đơn vị sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả học tập 

bậc THPT để xét tuyển, ĐHQGHN điều chỉnh điều kiện đã quy định tại Công văn số 

2566/ĐHQGHN-ĐT&CTSV) như sau: Ngoài các điều kiện chung quy định tại Quy chế 

tuyển sinh hiện hành, thí sinh phải đạt tối thiểu 8 điểm môn Toán hoặc điểm môn 

Toán/Ngữ văn và một môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trong kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2025. 

2. Công tác xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) 

2.1. Nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hướng dẫn 

triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN; 

2.2. Bố trí bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong 

công tác tuyển sinh đại học, nắm vững Quy chế, Hướng dẫn tuyển sinh để giải đáp các 

thắc mắc liên quan đến đề án tuyển sinh, quy trình, tiêu chí xét tuyển, thời gian công bố 

kết quả xét tuyển của đơn vị; 

2.3. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), bộ phận thường trực HĐTS bám sát kế 

hoạch xét tuyển của Bộ GDĐT để triển khai, chỉ đạo các bộ phận liên quan, cán bộ tuyển 

sinh thực hiện đúng quy trình xét tuyển, Quy chế và Hướng dẫn tuyển sinh; bố trí cán bộ 

có kinh nghiệm trong việc thống kê, phân tích số liệu, xử lý thông tin về tuyển sinh để 

có thể kiểm soát tốt tỉ lệ thí sinh ảo phù hợp với từng ngành/nhóm ngành và tuân thủ 

đúng quy trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển; 

2.4. Thực hiện đúng Quy chế làm việc của nhóm xét tuyển Miền Bắc và chuẩn bị 

các điều kiện cơ sở vật chất để tiến hành quá trình xét tuyển, lọc ảo theo đúng kế hoạch; 

2.5. Thủ trưởng đơn vị đào tạo, Chủ tịch HĐTS chịu trách nhiệm trong việc xác 

định danh sách thí sinh trúng tuyển đảm bảo tỉ lệ gọi trúng tuyển của ngành/nhóm ngành 

không vượt so với chỉ tiêu được giao. Trường hợp, đơn vị gọi vượt chỉ tiêu sẽ bị xử lý 

theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và các quy định liên quan khác; 
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2.6. Báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh (qua Ban Đào tạo và Công tác sinh viên) kết 

quả lọc ảo trước khi nhập kết quả lên Hệ thống lọc ảo (lần cuối); Báo cáo điểm trúng tuyển 

(dự kiến) trước 14h00 ngày 20/8/2025 (trước khi đơn vị công bố kết quả trúng tuyển) qua 

địa chỉ email: anhtuannguyen@vnu.edu.vn, vtthuy@vnu.edu.vn; 

2.7. Đối với các ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1: Báo cáo Ban Chỉ đạo 

tuyển sinh ĐHQGHN xem xét, phê duyệt kế hoạch xét tuyển đợt bổ sung trước khi đơn vị 

ra thông báo xét tuyển đợt bổ sung (nếu có). 

3. Công tác xác nhận nhập học và tổ chức nhập học 

3.1. Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh 

của Bộ GDĐT và tổ chức nhập học cho thí sinh trong thời gian quy định, chi tiết tại Kế 

hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025. 

3.2. Tổ chức nhập học  

a) Các HĐTS gửi Giấy báo thí sinh trúng tuyển cho thí sinh theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Công văn này (đơn vị có thể bổ sung các thông tin cần thiết 

khác trong Giấy báo), trước ngày 31/8/2025 (đợt 1) và trước ngày 22/9/2025 đối với 

đợt xét tuyển bổ sung (nếu có). 

b) Thời gian nhập học 

- Đợt 1: từ ngày 22-31/8/2025 

- Đợt bổ sung: trước ngày 22/9/2025 

c) Ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh trúng tuyển 

- Hiệu trưởng các trường đại học thành viên ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh 

trúng tuyển vào trường. 

- Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh 

trúng tuyển vào các trường trực thuộc. 

d) Kiểm tra, rà soát hồ sơ nhập học 

- Cán bộ tuyển sinh kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hồ sơ đăng ký dự thi, đăng 

ký xét tuyển của thí sinh với thông tin trên cơ sở dữ liệu thi tốt nghiệp THPT, kết quả 

thi ĐGNL và các chứng chỉ khác (nếu có); Cán bộ kiểm tra phải ký xác nhận và chịu 

trách nhiệm về công tác kiểm tra. 

- Các HĐTS xây dựng chi tiết quy trình nhập học của thí sinh phù hợp tình hình 

cụ thể của từng đơn vị nhưng đảm bảo các bước chính sau: 

Bước 1: Kiểm tra thông tin hồ sơ cá nhân (theo danh mục chi tiết các thủ tục cần 

nộp ghi tại Giấy báo thí sinh trúng tuyển) với dữ liệu trên Hệ thống. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin Giấy chứng nhận kết quả thi. 

Bước 3: Kiểm tra kỹ thông tin về đối tượng hưởng chính sách ưu tiên trong 

tuyển sinh (đặc biệt lưu ý thông tin của thí sinh về điểm ưu tiên theo đối tượng, khu 

vực, minh chứng để hưởng ưu tiên theo đối tượng, khu vực...).  

mailto:anhtuannguyen@vnu.edu.vn
mailto:vtthuy@vnu.edu.vn
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Bước 4: Ghi nhận trạng thái “Đã nhập học” của thí sinh trên Hệ thống. 

Bước 5: Chuyển dữ liệu thí sinh từ Hệ thống sang phần mềm Quản lý đào tạo đại 

học của ĐHQGHN.  

đ) Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định: Thủ 

trưởng đơn vị xử lý theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

e) Tuyển sinh vào các CTĐT tài năng, chất lượng cao (nếu có): 

- Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, các đơn vị đào tạo công bố điều kiện 

đăng ký học các CTĐT tài năng, chất lượng cao; 

- Thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN có nguyện vọng 

theo học các CTĐT tài năng, chất lượng cao phải đạt điểm ngưỡng tuyển vào CTĐT 

tương ứng theo tổ hợp xét tuyển tương ứng. Điểm ngưỡng đăng ký dự tuyển vào các 

CTĐT tài năng, chất lượng cao do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao 

hơn điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT chuẩn tương ứng; 

Các đơn vị xây dựng quy trình, tiêu chí xét tuyển, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các 

CTĐT kể trên và báo cáo ĐHQGHN trước khi thực hiện; hoàn thành công tác xét tuyển 

vào các CTĐT tài năng, chất lượng cao trước ngày 28/9/2025. 

Mọi thông tin liên quan đến dữ liệu điểm thi HSA, Bảng quy đổi tương đương 

HSA sang điểm thi tốt nghiệp THPT các đơn vị liên hệ Viện Đào tạo số và Khảo thí, 

ĐHQGHN để được hỗ trợ (qua ThS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiên cứu đo 

lường và đánh giá, Viện ĐTS&KT, ĐT: 0969311622, email: dungnvttkt@vnu.edu.vn). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bộ phận 

Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh (qua Ban Đào tạo và Công tác sinh viên), địa chỉ 

email: anhtuannguyen@vnu.edu.vn để được thống nhất hướng dẫn. 

 ĐHQGHN thông báo để Thủ trưởng đơn vị/Chủ tịch HĐTS chỉ đạo các bộ phận 

liên quan thực hiện đúng Quy chế, Hướng dẫn tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và 

của ĐHQGHN./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c); 

- Viện ĐTS&KT (để t/h); 

- VP ĐHQGHN (để p/h); 

- Lưu: VT, BĐT&CTSV, Th03. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Thanh Trường 

   
 

 

 

 

 

mailto:dungnvttkt@vnu.edu.vn
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Phụ lục I. (Mẫu) Giấy báo thí sinh trúng tuyển dành cho các trường đại học thành viên 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC. . . . . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày         tháng      năm 2025 

GIẤY BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

  Số  

Kính gửi Anh (Chị):  Sinh ngày:  

Số CCCD:                                                

Đối tượng: Khu vực: Năm TN THPT:    

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025/Kết quả HSA/SAT/…: 

   Môn thi/bài thi 1: Môn thi/bài thi 2: Môn thi/bài thi 3: Tổng điểm: 

Kết quả Ngoại ngữ (nếu có), tiếng………………………… Kết quả:………………………………………… 

Trường . . . . . . . . vui mừng thông báo: Anh /Chị đã trúng tuyển vào ngành . . . . . . . ……………………….. 

Nếu Anh/Chị đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, mời Anh/Chị đến làm thủ tục nhập học. 

Thời gian:   

Địa điểm:   

 Hà Nội, ngày ....... tháng ..... năm 2025  HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 Cán bộ nhận hồ sơ nhập học 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
   

  

 

 

 

  

Khi đến nhập học thí sinh phải nộp : 

1. Giấy báo thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025: bản chính và 02 bản photocopy. 

2. Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (bản chính). 

3. Căn cước công dân: 01 bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra. 

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025): 01 bản photocopy có 

công chứng và có bản chính để kiểm tra hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) (đối với thí sinh 

tốt nghiệp năm 2025). 

5. Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng hoặc xác nhận của trường nơi tốt nghiệp và 

có bản chính để kiểm tra. 

6. Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản photocopy có công chứng. 

7. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu gửi kèm, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương 

hoặc thủ trưởng cơ quan nơi bố (hoặc mẹ) công tác. 

8. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng, chính sách xã hội (nếu có).  

9. Minh chứng được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú (nếu có). 

10. Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

11. Phiếu báo nhân khẩu tạm vắng do cơ quan công an phường (xã) cấp kèm theo bản photocopy căn cước công dân 

(đối với sinh viên có nhu cầu đăng ký tạm trú). 

12. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự). 

13. 02 ảnh 3x4 và 01 ảnh 6x9, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập học. 

14. Các khoản tiền: 

a. Tiền làm thẻ sinh viên, tài liệu cho sinh viên ........................................................................................................ đ 

b. Học phí tạm thu ..................................................................................................................................................... đ        

c. Tiền mua hồ sơ sức khoẻ và khám sức khoẻ ......................................................................................................... đ 

d. Tiền ở Ký túc xá (đối với sinh viên thuộc diện được xét vào ở ký túc xá): ................................................. đ/tháng 

đ. Thủ tục tạm trú (đối với sinh viên ở trong Ký túc xá) ........................................................................................... đ 

e. Bảo hiểm Y tế ............................................................................................................................................... đ/năm 

g. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện):. . . đ/năm hoặc. . . ./4 năm (theo quy định của Công ty Bảo hiểm . . .). 
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Phụ lục II. (Mẫu) Giấy báo thí sinh trúng tuyển dành cho các trường trực thuộc ĐHQGHN 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày        tháng       năm 2025  

GIẤY BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025 

  Số:  

Kính gửi Anh (Chị):  Sinh ngày:  

Số CCCD:                                      

Đối tượng: Khu vực: Năm TN THPT:    

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025/HSA/SAT/…: 

   Môn thi/bài thi 1: Môn thi/bài thi 2: Môn thi/bài thi 3: Tổng điểm: 

Kết quả Ngoại ngữ (nếu có), tiếng………………………… Kết quả: 

ĐHQGHN vui mừng thông báo: Anh/Chị đã trúng tuyển vào ngành  . . . . . ………… Trường……….. thuộc  

ĐHQGHN. Nếu Anh (Chị) đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, mời Anh /Chị đến làm thủ tục nhập học. 

Thời gian:   

Địa điểm:   

 
Hà Nội, ngày ....... tháng ..... năm 2025 

 TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO  

VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 Cán bộ nhận hồ sơ nhập học 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
  

  

 

 

 

 

  

Khi đến nhập học phải nộp: 

1. Giấy báo thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025: bản chính và 02 bản photocopy. 

2. Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (bản chính). 

3. Căn cước công dân: 01 bản photocopy có công chứng và có bản chính để kiểm tra. 

4. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025): 01 bản photocopy có công 

chứng và có bản chính để kiểm tra hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản chính) (đối với thí sinh tốt nghiệp 

năm 2025). 

5. Học bạ THPT hoặc tương đương: 01 bản photocopy có công chứng hoặc xác nhận của trường nơi tốt nghiệp và có 

bản chính để kiểm tra. 

6. Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản photocopy có công chứng. 

7. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu gửi kèm, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc 

thủ trưởng cơ quan nơi bố (hoặc mẹ) công tác. 

8. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng, chính sách xã hội (nếu có).  

9. Minh chứng được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú (nếu có). 

10. Lý lịch và giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có). 

11. Phiếu báo nhân khẩu tạm vắng do cơ quan công an phường (xã) cấp kèm theo bản photocopy căn cước công dân (đối 

với sinh viên có nhu cầu đăng ký tạm trú). 

12. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự). 

13. 02 ảnh 3x4 và 01 ảnh 6x9, chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập học. 

14. Các khoản tiền: 

a. Tiền làm thẻ sinh viên, tài liệu cho sinh viên ........................................................................................................ đ 

b. Học phí tạm thu ..................................................................................................................................................... đ        

c. Tiền mua hồ sơ sức khoẻ và khám sức khoẻ ......................................................................................................... đ 

d. Tiền ở Ký túc xá (đối với sinh viên thuộc diện được xét vào ở ký túc xá): ................................................. đ/tháng 

đ. Thủ tục tạm trú (đối với sinh viên ở trong Ký túc xá) ........................................................................................... đ 

e. Bảo hiểm Y tế ............................................................................................................................................... đ/năm 

g. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện):. . . đ/năm hoặc. . . ./4 năm (theo quy định của Công ty Bảo hiểm . . .). 
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Phụ lục IIa. Bảng quy đổi điểm trúng tuyển theo HSA về điểm trúng tuyển  

theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024  
 

Điểm 

HSA 

Mã tổ hợp Điểm 

HSA 

Mã tổ hợp 

A00 B00 C00 A00 B00 C00 

129 29.27 28.97 29.75 94 25.95 24.95 27.25 

128 29.21 28.89 29.71 93 25.81 24.80 27.13 

127 29.12 28.77 29.66 92 25.67 24.65 27.00 

126 29.03 28.65 29.61 91 25.53 24.50 26.88 

125 28.94 28.54 29.56 90 25.38 24.35 26.75 

124 28.85 28.42 29.51 89 25.24 24.20 26.63 

123 28.76 28.30 29.46 88 25.10 24.05 26.50 

122 28.67 28.19 29.41 87 24.95 23.91 26.35 

121 28.58 28.07 29.36 86 24.80 23.77 26.20 

120 28.49 27.95 29.31 85 24.65 23.63 26.05 

119 28.40 27.84 29.26 84 24.50 23.49 25.90 

118 28.31 27.72 29.20 83 24.35 23.35 25.75 

117 28.22 27.60 29.15 82 24.12 23.12 25.58 

116 28.13 27.48 29.10 81 23.88 22.88 25.42 

115 28.04 27.37 29.05 80 23.65 22.65 25.25 

114 27.95 27.25 29.00 79 23.48 22.46 25.06 

113 27.90 27.18 28.96 78 23.30 22.28 24.88 

112 27.85 27.12 28.92 77 23.13 22.09 24.69 

111 27.80 27.05 28.88 76 22.95 21.90 24.50 

110 27.75 26.98 28.83 75 22.68 21.65 24.28 

109 27.70 26.92 28.79 74 22.42 21.40 24.05 

108 27.65 26.85 28.75 73 22.15 21.15 23.83 

107 27.52 26.70 28.67 72 21.93 20.94 23.69 

106 27.38 26.55 28.58 71 21.70 20.73 23.54 

105 27.25 26.40 28.50 70 21.48 20.51 23.40 

104 27.14 26.28 28.40 69 21.25 20.30 23.25 

103 27.03 26.17 28.31 68 21.00 20.03 23.06 

102 26.93 26.05 28.21 67 20.75 19.75 22.88 

101 26.82 25.93 28.11 66 20.50 19.48 22.69 

100 26.71 25.82 28.02 65 20.25 19.20 22.50 

99 26.60 25.70 27.92 64 19.95 18.93 22.27 

98 26.47 25.55 27.79 63 19.65 18.66 22.03 

97 26.34 25.40 27.65 62 19.35 18.39 21.80 

96 26.21 25.25 27.52 61 19.05 18.12 21.56 

95 26.08 25.10 27.38 60 18.75 17.85 21.33 
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DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN, CÔNG NGHỆ, CHÍP BÁN DẪN  

 

TT Tên ngành Đơn vị đào tạo Ghi chú 

1 Toán học Trường ĐH KHTN  

2 Vật lý học Trường ĐH KHTN  

3 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân Trường ĐH KHTN  

4 Hoá học Trường ĐH KHTN  

5 Sinh học Trường ĐH KHTN  

6 Địa lý tự nhiên Trường ĐH KHTN  

7 Hải dương học Trường ĐH KHTN  

8 Tài nguyên và môi trường nước Trường ĐH KHTN  

9 Địa chất học Trường ĐH KHTN  

10 
Khoa học vật liệu  
(chương trình Công nghệ bán dẫn)  

Trường ĐH KHTN  

11 Chính trị học Trường ĐH KHXH&NV  

12 Hán Nôm Trường ĐH KHXH&NV  

13 Lịch sử Trường ĐH KHXH&NV  

14 Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV  

15 Nhân học Trường ĐH KHXH&NV  

16 Tôn giáo học Trường ĐH KHXH&NV  

17 Triết học Trường ĐH KHXH&NV  

18 Văn học Trường ĐH KHXH&NV  

19 Việt Nam học Trường ĐH KHXH&NV  

20 Chính trị học Trường ĐH KHXH&NV  

21 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  
(chương trình Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn) 

Trường ĐH Việt Nhật  

22 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử -Viễn thông Trường ĐH Công nghệ  
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